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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Số: 119  /KH-DHTC-ĐTĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    Quận 3, ngày 12 tháng 09 năm 2023



KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN
NĂM HỌC 2023 – 2024

Căn cứ vào hướng dẫn số 8607 / BGDĐT- GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT;
Căn cứ Kế hoạch số 141 /KH-ĐTĐ ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường THCS Đoàn Thị Điểm về việc ban hành Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ giáo viên và học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2023-2024;
Trường THCS Đoàn Thị Điểm xây dựng Kế hoạch dạy học Tự chọn năm học 2023-2024 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Cán bộ giáo viên - Nhân viên:
 - Tổng số cán bộ - giáo viên – nhân viên: 60
- Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 02 (Trình độ ĐH: 01)
+ Nhân viên hành chánh: 04 (Trình độ CĐ: 02; ĐH: 01)
+ Tổng phụ trách: 01
+ Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 51 (Trình độ Thạc sĩ: 04 - ĐH: 47)
- Trình độ giáo viên: 51/51 đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Tỉ lệ giáo viên/lớp: 1.6
2. Cơ cấu tổ chức:  Chia 6 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng
- Tổ Toán: 10 thành viên  	
Tổ trưởng: Dương Hương Nguyệt;
- Tổ Văn: 7 thành viên	
Tổ trưởng: Ninh Thị Thu Hương; Tổ phó: Đặng Thị Hồng Thiệp
- Tổ Ngoại ngữ: 8 thành viên		
Tổ trưởng: Phạm Mỹ Hiền; Tổ phó: Ngô Thị Thu Hồng
- Tổ Lý – Hóa - Sinh: 11 thành viên	
Tổ trưởng: Lê Thị Mỹ Thuận; Tổ phó: Đống Thị Như Ý
- Tổ Sử - Địa - GDCD: 7 thành viên	 
Tổ trưởng: Vũ Phạm Đức Chính; Tổ phó: Ngô Thị Linh
- Tổ VTM - CN: 11 thành viên		
Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Thuỷ
- Tổ Văn phòng: 8 thành viên 		
Tổ trưởng: Phạm Đức Lập; Tổ phó: Đào Nguyệt Linh
3. Học sinh:  
	Khối
	Số lớp
	Số HS
	Nữ

	6
	8
	312
	158

	7
	8
	278
	128

	8
	6
	213
	85

	9
	9
	335
	173

	T.Cộng
	31
	1138
	544



4. Cơ sở vật chất:     Học 2 buổi/ngày
5. Những thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo ngành, địa phương.
- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm.
- BGH chỉ đạo sát sao, kịp thời.
b. Khó khăn:
- Một bộ phận học sinh chưa ngoan, lười học, học yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ít quan tâm.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Mục tiêu: Dạy học chủ đề tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng cho học sinh.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Tổ chức tuyên truyền trong học sinh, giáo viên, phụ huynh
2.2. Lập kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát: ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy cho từng lớp, ổn định trên từng học kì trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng chuyên môn và GVCN lớp.
3. Các biện pháp tiến hành.
3.1. Thời gian thực hiện: 
-  Lớp 9: Thực hiện dạy theo chủ đề bám sát ở ba môn Toán, Anh, Ngữ văn
+ Số tiết dạy học tự chọn là 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết (Học kỳ 1: 18 tiết; Học kỳ 2: 17 tiết)
+ Xếp trên TKB buổi học trong tuần. Học kì I bắt đầu từ 05/09/2023 và kết thúc vào 14/01/2024; Học kì II bắt đầu từ 16/01/2024 và kết thúc vào 26/05/2024.
3.2. Phân công giáo viên giảng dạy
- Môn Tiếng Anh: Tất cả GV môn Tiếng Anh 9
- Môn Toán: Tất cả GV môn Toán 9
 - Môn Ngữ văn: Tất cả GV môn Văn 9
3.3. Kiểm tra đánh giá
Chủ đề tự chọn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn: 01 điểm kiểm tra viết hệ số 1/môn/Học kì (lấy 1 điểm 15 phút).
IV. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY TỰ CHỌN
1. Chủ đề Toán 9: (Cả năm: 35 tiết)
             	Học kì I: 18 tiết/ 3 chủ đề
             	Học kì II: 17 tiết/ 4 chủ đề  
HỌC KỲ I
	TT
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	CHỦ ĐỀ 1:
CĂN THỨC VÀ BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	9
	Tuần 1 - 9

	2
	CHỦ ĐỀ 2 :
HÀM SỐ BẬC NHẤT
ĐƯỜNG TRÒN VÀ TIẾP TUYẾN
	5
	Tuần 10 - 14

	3
	CHỦ ĐỀ 3 :
BÀI TOÁN THỰC TẾ
ÔN TẬP HK I
	4
	Tuần 15 - 18

	
	Tổng cộng
	18 tiết
	



HỌC KỲ II 
	TT
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	 CHỦ ĐỀ 1: 
HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

	3
	Tuần 20 - 22

	2
	CHỦ ĐỀ 2:
 HÀM SỐ Y=AX2

	5
	Tuần 23 - 27

	3
	CHỦ ĐỀ 3: 
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
BÀI TOÁN THỰC TẾ
	5
	Tuần 28- 32

	4
	CHỦ ĐỀ 4: 
ÔN TẬP HK 2 VÀ TUYỂN SINH 10

	4
	Tuần 33 - 35

	
	Tổng cộng
	17 tiết
	


2. Chủ đề Tiếng Anh 9 
           	Học kì I: 18 tiết/ 6 chủ đề 
           	Học kì II: 17 tiết /5 chủ đề 
HỌC KỲ I  
	TT
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	WISH CLAUSE
	3
	Tuần 1 - 3

	2
	PRESENT PERFECT & SIMPLE PAST
	3
	Tuần 4 - 6

	3
	REPORTED SPEECH
	3
	Tuần 7 - 9

	4
	PASSIVE VOICE
	3
	Tuần 10 - 12

	5
	WORD FORM
	3
	Tuần 13 - 15

	6
	TAG QUESTION
	3
	Tuần 16 - 18

	
	Tổng cộng
	18 tiết
	


HỌC KỲ II 
	TT
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	IF CLAUSE (I, II)
	4
	Tuần 20 - 23

	2
	PHRASAL VERBS
	3
	Tuần 24 - 26

	3
	MAKE SUGGESTIONS
	3
	Tuần 27 - 29

	4
	WORD FORM
	3
	Tuần 30 - 32

	5
	RELATIVE CLAUSES
	4
	Tuần 33 - 35

	
	Tổng cộng
	17 tiết
	


3. Chủ đề Văn 9
Học kì I: 18 tiết/ 4 chủ đề (Số tiết; số chủ đề do tổ/ nhóm thống nhất)
Học kì II: 17 tiết/ 4 chủ đề
HỌC KỲ I  
	STT
	TÊN CHỦ ĐỀ 
	THỜI LƯỢNG
	GIẢNG DẠY VÀO TUẦN THỨ

	1
	Ôn tập văn tự sự 
	4 Tiết 
	Tuần 1 - 4

	2
	Yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự (2 tiết Lý thuyết + 2 tiết Thực hành)
	4 Tiết 
	Tuần 5 - 8

	3
	Thực hành: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
	4 Tiết 
	Tuần 9 - 12

	4
	Ôn tập Tiếng Việt
Ôn thi và kiểm tra HK1
	4 Tiết
	Tuần 13 - 16
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	Luyện tập 
Hoàn tất chương trình 
	2 Tiết

	Tuần 17-18


	
	Tổng cộng
	18 tiết
	



HỌC KỲ II 
	STT
	TÊN CHỦ ĐỀ 
	THỜI LƯỢNG
	GIẢNG DẠY VÀO TUẦN THỨ 

	1
	Luyện tập: Nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý 
Luyện tập: Nghị luận xã hội về hiện tượng xã hội
	4 Tiết 
	Tuần 19 - 22

	2
	Luyện tập về Tiếng Việt 
	4 Tiết 

	Tuần 23 - 26

	3
	Luyện tập văn nghị luận kết hợp với miêu tả và biểu cảm 
	4 Tiết 
	Tuần 27 - 30

	4
	-Ôn tập phần Tiếng Việt và phần Văn 
- Ôn thi và kiểm tra HK2 
	3 Tiết 

	Tuần 31 - 33
       

	5
	Luyện tập 
Hoàn tất chương trình
	2 tiết
	Tuần 34 -35

	
	Tổng cộng
	17 tiết 
	



Trên đây là Kế hoạch dạy học môn học Tự chọn và học tự chọn theo chủ đề bám sát của trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2023-2024 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
                                                    
	Nơi nhận:   
- Phòng GD&ĐT Quận 3;   
- Tổ chuyên môn;
- Lưu: VT, CM.                                                                                          

	HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ  



